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TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHU VỰC 4 - LÂM ĐỒNG                   Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
Bản án số: 102/2025/HS-ST 

Ngày 10-11-2025 

 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4 - LÂM ĐỒNG 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thanh Thúy 

Các hội thẩm nhân dân: 

1/Bà: Lê Thị Sáu - Nguyên chủ tịch Hội chữ thập đỏ Ủy ban thị trấn Lộc 

Thắng-Bảo Lâm 

2/Bà: Nguyễn Thị Tài - Nguyên là phó hiệu trưởng - Giáo viên trường phổ 

thông dân tộc nội trú Bảo Lâm 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Anh Vương thư ký Tòa án nhân dân khu 

vực 4-Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện khu vực 4- tỉnh Lâm Đồng tham gia 

phiên tòa: Bà Trần Thu Trang - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 11 năm 2025. Tại trụ sở Tòa án khu vực 4 - Lâm Đồng, xét 

xử kín sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 79/2025/TLST- HS ngày 27 tháng 10 năm 

2025 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số:101/2025/QĐXXST- HS ngày 29 

tháng 10 năm 2025 đối với bị cáo. 

Họ và tên: Lê Đình T; Tên gọi khác: Không có; Giới tính: Nam; Sinh 

ngày: 28/9/2002 tại tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên); NTT và chỗ ở: Thôn 

Á, xã L, TP ., tỉnh Lâm Đồng (Nay là phường C B, tỉnh Lâm Đồng); Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Không có; Trình độ 

học vấn: 9/12; Con ông Lê Như C, sinh năm: 1933 (đã chết); Con bà Trần Thị C1, 

sinh năm: 1958; Vợ con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 

01/7/2020, bị Tòa án nhân dân TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (nay là Tòa án nhân 

dân khu vực 4- Lâm Đồng) xử phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 18 tháng về tội cố ý gây thương tích (Bản án số 59/2020/HSST). Ngày 

01/12/2022, bị Ủy ban nhân dân phường L, TP ., tỉnh Lâm Đồng xử phạt vi phạm 

hành chính số tiền 4.000.000đ về hành vi Tàng trữ các loại vũ khí thô sơ nhằm 

mục đích cố ý gây thương tích cho người khác (Quyết định số 187/QĐ-XPHC) 

nộp phạt ngày 21/4/2023; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 11/4/2025 cho đến nay 

tại Phân trại tạm giam khu vực số G, Trại tạm giam số 1- Công an tỉnh L. (có mặt) 

Người bị hại: 

Cháu Nguyễn Ngọc Tú Q, sinh năm 13/11/2011 



2 

 

Địa chỉ: Thôn D, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng (Nay là tổ D Phường B B, 

tỉnh Lâm Đồng) có đơn xin vắng mặt 

Người đại diện hợp pháp bị hại cháu Q: Bà Nguyễn Thị Kim D, sinh năm 

1993 (có mặt); ông Nguyễn Ngọc T1, sinh năm 1968 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Thôn D, xã L, huyện B, tỉnh Lâm Đồng (Nay là tổ D Phường B B, 

tỉnh Lâm Đồng) 

Trợ giúp viên pháp lý Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: 

Bà Mơ T2 - Trợ giúp viên pháp lý của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh L; 

Địa chỉ: Số C L, Phường A B, tỉnh Lâm Đồng. 

     

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng tháng 02/2025, thông qua mạng xã hội Facebook Lê Đình T có 

quen biết với cháu Nguyễn Ngọc Tú Q, sinh ngày: 13/11/2011; NTT: thôn A, xã 

Đ, TP . (nay là phường B B), tỉnh Lâm Đồng; chỗ ở: thôn D, xã L, huyện B (nay 

là phường B B), tỉnh Lâm Đồng, cả hai thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau và 

nảy sinh tình cảm với nhau. Sau đó, T chủ động hẹn Q đi chơi thì Q đồng ý và quá 

trình đi chơi T đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu Q 03 lần cụ thể như sau:  

Lần thứ nhất: Khoảng 14 giờ ngày 04/3/2025, T điều khiển xe mô tô biển 

số: 49-AK 045.26 đi vào nhà Q rồi chở Q ra thành phố B chơi, sau đó T chở Q 

vào nhà nghỉ H thuộc phường L, TP . (nay là phường B), tỉnh Lâm Đồng. Tại đây 

T thực hiện hành vi giao cấu với cháu Q. 

Lần thứ hai: Vào khoảng 13 giờ ngày 20/3/2025, T tiếp tục chở Q đi chơi, 

sau đó T tiếp tục chở Q vào nhà nghỉ H và thực hiện hành vi giao cấu với cháu Q. 

Lần thứ ba: Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22/3/2025, T đến nhà Q tại thôn 

D, xã L, huyện B (nay là phường B B), tỉnh Lâm Đồng chơi. Sau đó T thực hiện 

hành vi giao cấu với cháu Q tại phòng ngủ của cháu Q. Sau đó, bà Nguyễn Thị 

Kim D là mẹ của cháu Q về nhà, bà D nghi ngờ cháu Q bị T xâm hại tình dục nên 

trình báo đến cơ quan Công an. Tại Cơ quan công an, T thừa nhận 03 lần thực 

hiện hành vi giao cấu với cháu Q, các lần Lê Đình T thực hiện hành vi giao cấu 

đều được sự đồng ý của cháu Q. Tại thời điểm tháng 3/2025, khi T lần đầu thực 

hiện hành vi giao cấu với cháu Q thì cháu Q được 13 tuổi 05 tháng. (BL: 38 đến 

47, 60 đến 150, 180 đến 194, 209 đến 219, 223 đến 296) 

Vật chứng thu giữ: 01 xe môtô nhãn hiệu Honda - Blade, màu đen, biển số 

49-AK 045.26, số máy: JA36E1167309, số khung: RLHJA3689RY104372. 01 

giấy chứng nhận đăng ký xe số 49 006929 và 01 điện thoại di động, nhãn hiệu 

Redmi, màu đen, số IMEL 1: 861324073286602, số IMEL 2: 861324073286611, 

cho người quản lý hợp pháp là bà Trần Thị C1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Oppo A18, màu đen, không gắn thẻ sim, số IMEL 1: 866067062174273, số IMEL 

2: 866067062174265 của Nguyễn Ngọc Tú Q là chủ sở hữu hợp pháp; 01 quần lót 

nam, màu đen, trên lưng quần có dòng chữ “Luxis”, phía trước quần có vết màu 

trắng đã khô, kích thước (0,33 x 0,23)m. 01 vòng đeo tay, bằng vãi, màu đen, 
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đường kính vòng 08cm. 01 thắt lưng da, màu đen, mặt thắt lưng bằng kim loại 

màu vàng, kích thước thắt lưng (1,26 x 0,35)m; 01 đôi dép, màu đen, kích thước 

(0,1 x 0,28)m. 01 vòng đeo tay bằng kim loại mày trắng bạc, đường kính vòng 

05cm. 01 quần jean, màu xám, kích thước (0,4 x 0,89)m. 01 áo khoác, màu đen, 

phía trước và sau có in thêu dòng chữ “XL”, kích thước (0,43 x 0,6)m. 01 áo sơ 

mi ngắn tay, màu xám, phía trước có in dòng chữ “Balenqciaga” kích thước (0,7 x 

0,62)m của Lê Đình T; 01 cái vớ chân màu tím, có sọc ngang xanh trắng, kích 

thước (0,08 x 0,3)m. 01 cái áo phông nữ, màu xám, phía trước có hình con gấu, 

viền cổ áo màu đen, kích thước (0,83 x 0,55)m. 01 quần đùi nữ, màu xám, kích 

thước (0,25 x 0,29)m. 01 quần lót nữ, màu hồng, kích thước (0,3 x 0,1)m. 01 gối 

màu hồng, kích thước (0,4 x 0,57)m. 01 khăn, màu xanh rêu, kích thước (0,27 x 

0,48)m. 02 chăn, màu xanh, kích thước (2,15 x 2,15)m. 01 vớ chân, màu xám, 

kích thước (0,1 x 0,25)m. 01 quần lót nữ, màu đen, kích thước (0,3 x 0,18)m. 01 

áo lót ngực, màu hồng, loại áo hai dây kích thước (0,27 x 0,27)m. 01 ga giường, 

màu hồng, có dòng chữ “Hello kitty”, kích thước (1,4 x 02)m của Nguyễn Ngọc 

Tú Q 

Tại kết luận giám định xâm hại tình dục ở trẻ em số: 11/KLTDTE-PYLĐ, 

ngày 31/3/2025 của Trung tâm pháp y tỉnh L; Kết luận: Tại thời điểm giám định 

màng trinh của Nguyễn Ngọc Tú Q rách cũ vị trí, 02 giờ, 05 giờ và 09 giờ. Tại 

thời điểm giám định Nguyễn Ngọc Tú Q không có thai và không bị nhiễm HIV. 

Không có cơ sở để xác định thời điểm màng trinh bị rách.  

Bản cáo trạng số 12/CT-VKS-KV4 ngày 23 tháng 10 năm 2025 của Viện 

kiểm sát nhân dân khu vực 4- Lâm Đồng truy tố bị cáo Lê Đình T về tội “Giao 

cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo điểm a khoản 2 điều 145 Bộ 

luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Tại phiên tòa: Bị cáo khai nhận hành vi của mình như nội dung cáo trạng 

VKS truy tố là đúng không oan sai, bị cáo không có ý kiến gì bản cáo trạng, bị 

cáo không bào chữa hành vi phạm tội của mình đề nghị hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ cho bị cáo sơm về chăm sóc mẹ già. 

Tại phiên tòa đại diện hợp pháp bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường, xin 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Tại phiên tòa Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận 

tội và tranh luận: Giữ nguyên quyết định truy tố, tội danh và Điều luật áp dụng 

đối với các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử Tuyên bị cáo Lê Đình T về tội “Giao 

cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” 

Về hình phạt: Áp dụng điểm a khoản 2 điều 145, điểm s, khoản 1, khoản 

Điều 51; Điều 38 BLHS. Đề nghị xử phạt bị cáo Lê Đình T từ 03 năm tù đến        

04 năm tù  

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu bồi thường nên không đề nghị 

xem xét. 

 Về xử lý vật chứng: Đề nghị tuyên tịch thu tiêu hủy vật chứng không có 

gía trị: 01 quần lót nam, màu đen, trên lưng quần có dòng chữ “Luxis”, phía trước 

quần có vết màu trắng đã khô, kích thước (0,33 x 0,23)m. 01 vòng đeo tay, bằng 

vãi, màu đen, đường kính vòng 08cm. 01 thắt lưng da, màu đen, mặt thắt lưng 



4 

 

bằng kim loại màu vàng, kích thước thắt lưng (1,26 x 0,35)m. 01 đôi dép, màu 

đen, kích thước (0,1 x 0,28)m. 01 vòng đeo tay bằng kim loại mày trắng bạc, 

đường kính vòng 05cm. 01 quần jean, màu xám, kích thước (0,4 x 0,89)m. 01 áo 

khoác, màu đen, phía trước và sau có in thêu dòng chữ “XL”, kích thước (0,43 x 

0,6)m. 01 áo sơ mi ngắn tay, màu xám, phía trước có in dòng chữ “Balenqciaga” 

kích thước (0,7 x 0,62)m của Lê Đình T; 01 cái vớ chân màu tím, có sọc ngang 

xanh trắng, kích thước (0,08 x 0,3)m. 01 cái áo phông nữ, màu xám, phía trước có 

hình con gấu, viền cổ áo màu đen, kích thước (0,83 x 0,55)m. 01 quần đùi nữ, 

màu xám, kích thước (0,25 x 0,29)m. 01 quần lót nữ, màu hồng, kích thước (0,3 x 

0,1)m. 01 gối màu hồng, kích thước (0,4 x 0,57)m. 01 khăn, màu xanh rêu, kích 

thước (0,27 x 0,48)m. 02 chăn, màu xanh, kích thước (2,15 x 2,15)m. 01 vớ chân, 

màu xám, kích thước (0,1 x 0,25)m. 01 quần lót nữ, màu đen, kích thước (0,3 x 

0,18)m. 01 áo lót ngực, màu hồng, loại áo hai dây kích thước (0,27 x 0,27)m. 01 

ga giường, màu hồng, có dòng chữ “Hello kitty”, kích thước (1,4 x 02)m của 

Nguyễn Ngọc Tú Q; Về án phí: Bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm. 

Ý kiến tranh luận đại diện hợp pháp bị hại: Xin hội đồng xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo. 

Ý kiến tranh luận trợ giúp viên pháp lý: Xem xét hành vi bị cáo với mức án 

phù hợp.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng 

cứ, ý kiến kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ đã được 

tranh tụng tại phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đầy đủ các hành vi, 

quyết định tố tụng theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và 

tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định 

của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về nội dung: Trong quá trình điều tra bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội, lời khai bị cáo tại phiên Tòa phù hợp lời khai bị hại, đại diện hợp pháp 

bị hại, lời khai trong hồ sơ vụ án, biên bản khám xét, biên bản niêm phong đồ vật, 

cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận bị cáo 

Lê Đình T là người đủ 18 tuổi nhận thức được việc giao cấu với người từ đủ 13 

tuổi đến dưới 16 tuổi là hành vi pháp luật nghiêm cấm nhưng trong các ngày 

04/3/2025, ngày 20/3/2025, ngày 22/3/2025 bị cáo T đã ba lần thực hiện hành vi 

giao cấu với cháu Q. Vào thời điểm bị cáo T thực hiện hành vi giao cấu thì 

Nguyễn Ngọc Tú Q, sinh năm 13/11/2011 là 13 tuổi 05 tháng nhưng chưa đủ 16 

tuổi. Như vậy, tuy việc giao cấu được sự tự nguyện đồng ý của bị hại nhưng hành 

vi của bị cáo T đã phạm vào tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 
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tuổi” theo điểm a khoản 2 điều 145 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 

năm 2017. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4-Lâm Đồng truy tố bị 

cáo Lê Đình T về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo điểm 

a khoản 2 điều 145 Bộ luật hình sự năm là có căn cứ. 

[3] Về tính chất và mức độ: Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng và 

nguy hiểm cho xã hội. Việc giao cấu giữa bị cáo và bị hại là đồng tình, tuy nhiên 

bị hại 13 tuổi 5 tháng nên việc bị cáo thực hiện hành vi giao cấu với bị hại làm 

ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của bị hại xâm phạm đến nhân phẩm, 

danh dự, tâm sinh lý và sự phát triển bình thường của người dưới 16 tuổi. Bị cáo 

có đầy đủ năng lực nhận thức hành vi giao cấu người dưới 16 tuổi là vi phạm 

pháp luật. Do đó cần áp dụng mức án nghiêm cho bị cáo 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và 

tại phiên Tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi, đại diện hợp pháp bị hại 

xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 

51 BLHS năm 2015. Vì vậy hội đồng xét xử sẽ xem xét giảm nhẹ một phần hình 

phạt cho bị cáo. 

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có tình tiết tăng nặng 

[6] Về nhân thân: Ngày 01/7/2020, bị Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm Đồng (nay Tòa án nhân dân khu vực 4- Lâm Đồng) xử phạt 09 tháng tù 

cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội cô ý gây thương tích (Bản 

án số 59/2020/HSST). Ngày 01/12/2022, bị Ủy ban nhân dân phường L, TP ., tỉnh 

Lâm Đồng xử phạt vi phạm hành chính số tiền 4.000.000 đồng về hành vi Tàng 

trữ các loại vũ khí thô sơ nhằm mục đích cố ý gây thương tích cho người khác 

(Quyết định số 187/QĐ-XPHC) bị cáo nộp phạt ngày 21/4/2023. Bị cáo được xóa 

án tích tuy nhiên bị cáo chưa được xem là nhân thân tốt.  

[7] Xét ý kiến của Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử Áp dụng điểm a 

khoản 2 Điều 145, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 BLHS. Đề nghị xử 

phạt bị cáo Lê Đình T từ 03 năm tù đến 04 năm tù. Là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[8] Từ nhận định trên, cân nhắc tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội, 

nhân thân và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì cần phải áp dụng hình 

phạt tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm. Xét thấy cần thiết cách ly 

bị cáo ra ngoài đời sống xã hội một thời gian để tạo điều kiện cho bị cáo học tập, 

lao động lương thiện để sinh sống nhằm thể hiện chính sách khoan hồng của nhà 

nước. 

[9] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại không yêu 

cầu bồi thường nên không xem xét.  

[10] Về xử lý vật chứng: 

Đối với 01 xe môtô nhãn hiệu Honda - Blade, màu đen, biển số 49-AK 

045.26, số máy: JA36E1167309, số khung: RLHJA3689RY104372. 01 giấy 

chứng nhận đăng ký xe số 49 006929; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Redmi, 

màu đen, số IMEL 1: 861324073286602, số IMEL 2: 861324073286611; 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Oppo A18, màu đen, không gắn thẻ sim, số IMEL 1: 

866067062174273, số IMEL 2: 866067062174265. Cảnh sát điều tra Công an 

tỉnh L đã trả lại cho chủ sở hữu nên không xem xét. 
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Đối với 01 quần lót nam, màu đen, trên lưng quần có dòng chữ “Luxis”, 

phía trước quần có vết màu trắng đã khô, kích thước (0,33 x 0,23)m. 01 vòng đeo 

tay, bằng vãi, màu đen, đường kính vòng 08cm. 01 thắt lưng da, màu đen, mặt 

thắt lưng bằng kim loại màu vàng, kích thước thắt lưng (1,26 x 0,35)m. 01 đôi 

dép, màu đen, kích thước (0,1 x 0,28)m. 01 vòng đeo tay bằng kim loại mày trắng 

bạc, đường kính vòng 05cm. 01 quần jean, màu xám, kích thước (0,4 x 0,89)m. 01 

áo khoác, màu đen, phía trước và sau có in thêu dòng chữ “XL”, kích thước (0,43 

x 0,6)m. 01 áo sơ mi ngắn tay, màu xám, phía trước có in dòng chữ 

“Balenqciaga” kích thước (0,7 x 0,62)m của Lê Đình T; 01 cái vớ chân màu tím, 

có sọc ngang xanh trắng, kích thước (0,08 x 0,3)m. 01 cái áo phông nữ, màu xám, 

phía trước có hình con gấu, viền cổ áo màu đen, kích thước (0,83 x 0,55)m. 01 

quần đùi nữ, màu xám, kích thước (0,25 x 0,29)m. 01 quần lót nữ, màu hồng, kích 

thước (0,3 x 0,1)m. 01 gối màu hồng, kích thước (0,4 x 0,57)m. 01 khăn, màu 

xanh rêu, kích thước (0,27 x 0,48)m. 02 chăn, màu xanh, kích thước (2,15 x 

2,15)m. 01 vớ chân, màu xám, kích thước (0,1 x 0,25)m. 01 quần lót nữ, màu đen, 

kích thước (0,3 x 0,18)m. 01 áo lót ngực, màu hồng, loại áo hai dây kích thước 

(0,27 x 0,27)m. 01 ga giường, màu hồng, có dòng chữ “Hello kitty”, kích thước 

(1,4 x 02)m của Nguyễn Ngọc Tú Q. Đây là vật chứng không có giá trị nên Hội 

xét xử xét thấy cần tuyên tịch thu tiêu hủy 

[11] Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định pháp luật. 

[12]  Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, đại diện hợp pháp bị hại có quyền 

kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

 
1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lê Đình T phạm tội “Giao cấu với người 

từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” 

2. Về hình phạt: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 145; điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 

2017. 

Xử phạt bị cáo Lê Đình T 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bị cáo bị tạm giam ngày 11/4/2025. 

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 của bộ Luật Tố 

Tụng hình sự. 

 

 

 

Tuyên tịch thu tiêu hủy: 01 quần lót nam, màu đen, trên lưng quần có dòng 

chữ “Luxis”, kích thước (0,33 x 0,23)m;  01 vòng đeo tay, bằng vãi, màu đen, 

đường kính vòng 08cm; 01 thắt lưng da, màu đen, mặt thắt lưng bằng kim loại 
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màu vàng, kích thước thắt lưng (1,26 x 0,35)m;  01 đôi dép, màu đen, kích thước 

(0,1 x 0,28)m; 01 vòng đeo tay bằng kim loại mày trắng bạc, đường kính vòng 

05cm; 01 quần jean, màu xám, kích thước (0,4 x 0,89)m; 01 áo khoác, màu đen, 

phía trước và sau có in thêu dòng chữ “XL”, kích thước (0,43 x 0,6)m; 01 áo sơ 

mi ngắn tay, màu xám, phía trước có in dòng chữ “Balenqciaga” kích thước (0,7 x 

0,62)m của Lê Đình T; 01 cái vớ chân màu tím, có sọc ngang xanh trắng, kích 

thước (0,08 x 0,3)m; 01 cái áo phông nữ, màu xám, phía trước có hình con gấu, 

viền cổ áo màu đen, kích thước (0,83 x 0,55)m; 01 quần đùi nữ, màu xám, kích 

thước (0,25 x 0,29)m; 01 quần lót nữ, màu hồng, kích thước (0,3 x 0,1)m; 01 gối 

màu hồng, kích thước (0,4 x 0,57)m; 01 khăn, màu xanh rêu, kích thước (0,27 x 

0,48)m; 02 chăn, màu xanh, kích thước (2,15 x 2,15)m; 01 vớ chân, màu xám, 

kích thước (0,1 x 0,25)m; 01 quần lót nữ, màu đen, kích thước (0,3 x 0,18)m; 01 

áo lót ngực, màu hồng, loại áo hai dây kích thước (0,27 x 0,27)m; 01 ga giường, 

màu hồng, có dòng chữ “Hello kitty”, kích thước (1,4 x 02)m của Nguyễn Ngọc 

Tú Q.  

(Vật chứng trên Phòng thi hành án dân sự khu vực 4-Lâm Đồng đang tạm 

giữ theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 06/11/2025 giữa công 

an tỉnh L và Phòng thi hành án dân sự khu vực 4-Lâm Đồng).  

4. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của ủy ban thường 

vụ Quốc hội quy định về án phí lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo phải chịu 200.000 

đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm  

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo, đại diện hợp pháp bị hại có 

quyền kháng cáo, bị hại, đại diện hợp pháo bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 

15 ngày kể từ ngày nhận hoặc niêm yết bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân Tỉnh 

Lâm Đồng xét xử theo trình tự phúc thẩm. 

 

Nơi nhận:               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Lâm Đồng;                             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

- VKSND Khu Vực 4-Lâm Đồng;  

- Phân trại tạm giam khu vực 7, Trại tạm giam số 1 

 Công an tỉnh Lâm Đồng  
- Phòng thi hành án dân sự khu vưc 4-Lâm Đồng 

- THADS tỉnh Lâm Đồng 

- Những người tham gia tố tụng;                                                     Trần Thị Thanh Thúy   

- Lưu hs vụ án 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

 HỘI THẨM NHÂN DÂN             THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
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